
Măng Non 

Măng Non Măng Non 

Măng Non 



Măng Non 

Măng Non Măng Non 

Măng Non 

Cho ba từ chỉ sự vật sau:

Rau Thịt Cá
Hãy tìm các từ chỉ hoạt động có thể kết hợp 

với ba từ chỉ sự vật trên
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Thời tiết Đồ ăn thức 
uống

Đồ dùng Trang phục Hoạt động

M: nóng 
nực

kem quạt áo phông bơi

Bài 1
Tìm các từ ngữ nói về mùa hè theo gợi ý dưới đây:

Thảo luận nhóm 4
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CHIA SẺ
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Thời tiết

Nóng nực

Nóng bức

Oi bức
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Đồ ăn thức uống

Kem Hoa quả

Nước giải khát
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Đồ dùng, trang phục

Áo ba lỗ Quần đùi

Mũ Đồ bơi Kính
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Hoạt động

Đi bơi Thả diều

Đạp xe
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Các bạn chắc chắn sẽ kể về những chuyến du lịch kì thú của 
mình: ra biển, lên núi, đến thăm những thành phố lớn,….

Bài 2: Dấu hai chấm trong câu sau đây được dùng để làm gì?

Để báo hiệu lời nói trực tiếp

Để báo hiệu phần liệt kê

Để báo hiệu phần giải thích



Măng Non 

Măng Non Măng Non 

Măng Non 



Măng Non 

Măng Non Măng Non 

Măng Non 

Chọn dấu chấm hoặc dấu hai chấm thay cho ô vuông

a. Mùa hè có rất nhiều loài hoa      hoa hồng, hoa phượng, hoa

mười giờ,… Hoa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ sắc màu 

b. Có nhiều hoạt động thú vị mà bạn có thể làm khi hè đến

đi cắm trại, đi tắm biển, tham gia các câu lạc bộ,…

.
:

:
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- Hoàn thành bài tập vào Vở BT 
Tiếng Việt

- Đọc lại câu chuyện: Tạm biệt 
mùa hè

- Chuẩn bị bài sau

Dặn dò:
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Dấu chấm: Dùng khi kết thúc một câu, tiếng đầu 

tiên đứng sau dấu chấm phải viết hoa.

Dấu phẩy: Dùng để ngăn cách giữa các từ cùng chỉ 

sự vật, cùng chỉ đặc điểm hoặc cùng chỉ hoạt động.
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Thời tiết:

Nóng bức

oi ả 

nắng chang 

chang 

oi nồng 

ẩm ướt 

mưa rào 

gió biển

sấm sét
cầu vồng

Đồ ăn thức uống:

Kem 

nước mía 

Dừa

trái cây 

sinh tố nước ép

kem que kem ốc 

quế chè 
đá bào

Đồ dùng:

Quạt 

kính râm 

ô 

mũ 

dép lê 

phao bơi 

bóng 

xô chậu 
đồ chơi bãi biển

Trang phục

Áo thun 

quần short 

váy 

đồ bơi 

mũ nón 

dép kẹp
kính bơi

Hoạt động:

Đi biển 

bơi lội

tắm biển làm cát 

chơi bóng câu cá 

đi câu 

cắm trại 

đi picnic đạp xe 
chơi trò chơi

.

 Báo hiệu lời nói trực tiếp:

•Dấu hai chấm được đặt trước lời nói trực tiếp của một nhân vật để báo hiệu cho người đọc biết rằng những từ sau 

đó là lời nói của nhân vật đó. 

•Ví dụ: Mẹ nói: "Con phải đi ngủ sớm." 

2. Báo hiệu phần liệt kê:

•Dấu hai chấm được đặt trước một danh sách các từ, cụm từ hoặc câu để liệt kê các yếu tố liên quan đến ý trước 

đó. 

•Ví dụ: Tôi thích các loại trái cây như: táo, cam, chuối, dưa hấu. 

3. Báo hiệu phần giải thích:

•Dấu hai chấm được đặt trước một phần câu hoặc một câu để giải thích rõ hơn cho ý trước đó. 

•Ví dụ: Tôi rất thích mùa hè: vì thời tiết ấm áp và có nhiều hoạt động vui chơi.
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Thời tiết Đồ ăn thức 
uống

Đồ dùng Trang phục Hoạt động
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Thời tiết Đồ ăn thức 
uống

Đồ dùng Trang phục Hoạt động

Luật chơi: Lớp học sẽ được chia thành 4 đội tương ứng với 4 tổ, mỗi đội sẽ 
có thời gian 3 phút để hoàn thành bảng sau. Đội nào tìm được nhiều từ 
hơn thì giành chiến thắng.
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